
1. Danh sách được tham gia thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2022-2023 (đợt 2) 
 

TT Mã SV Ngày thi Ngày sinh Lớp Mã LHP Tên học phần Lý do hoãn thi 
1. 18020178 Phạm Văn Ánh 24/10/1997 K63H1 EMA2032 1 Hình họa kỹ thuật và CAD 

Sức khỏe 
2. 18020178 Phạm Văn Ánh 24/10/1997 K63H1 EMA2013 1 Lý thuyết điều khiển tự động 
3. 

19020996 Đỗ Thành Vinh 8/13/2001 K64XD CTE3022 1 
Kỹ thuật và tổ chức thi công các 
công trình đặc biệt 

Gia đình có việc buồn 

4. 20021563 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 3/29/2002 K65ĐACLC1 INT3102 22 Phương pháp tính Sức khỏe 
5. 21020639 Phùng Chí Kiên 8/20/2003 K66CACLC3 INT2213 22 Mạng máy tính Sức khỏe 
6. 

21020639 Hoàng Trung Kiên 12/21/2003 K66CACLC3 EPN1096 30 Vật lý đại cương 2 
Gia đình có việc phát sinh 
bất khả kháng 

7. 
21021311 Bùi Tuấn Huy 10/12/2003 K66MCLC3 

EMA2013E 
21 

Lý thuyết điều khiển tự động Sức khỏe 

8. 21021661 Hoàng Thanh Tùng 6/3/2002 K66C-B EPN1096 5 Vật lý đại cương 2 Sức khỏe 
9. 22022100 Phạm Văn Nam 5/12/2004 K67K1 INT2290 1 Lập trình Sự cố máy thi 

10. 22022124 Nguyễn Huy Toàn 11/14/2004 K67K1 INT2290 1 Lập trình Sự cố máy thi 
11. 22022127 Lê Văn Tuệ 4/30/2004 K67K1 INT2290 1 Lập trình Sự cố máy thi 
12. 

22028008 Nguyễn Huy Minh 10/1/2004 K67CACLC1 HIS1001 21 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

Gia đình có việc buồn 

13. 
22028141 Trần Thị Hoa Mai 9/15/2004 K67CACLC3 HIS1001 22 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

Sức khỏe 

14. 
22028166 Đinh Ngọc Đức 11/13/2004 K67CACLC3 HIS1001 21 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

Sức khỏe 

15. 22028180 Nguyễn Hữu Tiến 12/17/2003 K67CACLC3 INT1050 21 Toán học rời rạc Sức khỏe 
16. 22028231 Nguyễn Viết Phong 7/2/2004 K67CACLC3 EPN1096 32 Vật lý đại cương 2 Sức khỏe 

 


